
DANH SÁCH CƠ SỞ THỰC PHẨM THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2024

STT Tên Doanh 
nghiệp Địa chỉ SĐT/FAX/

 Email
Tên sản phẩm tự công 

bố Sổ tự công bố Ngày tự 
công bố

Ngày nhận 
bản tự công 

bố

Địa chỉ nhà sản 
xuất (đối với sản 
phẩm nhập khẩu)

Ghi chú

1
Công ty 
TNHH 

MTV VITA

Thôn 1, xã Bình Nghi, huyện 
Tây Sơn, tỉnh Bình Định 0362321159

Bánh hỏi rau củ
 Quy cách đóng gói: 200 

g/hộp
01/VITA/2023 20/12/2023 16/01/2024

2
Công ty Cổ 
phần IPP 
SACHI

Khu phố 8, Phường Tam Quan, 
Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định
0944665375

Bánh tráng chả ram
 Quy cách đóng gói: 100 

g/túi PE,
 200 g/túi PE

11/CPIPPSC/2023 23/12/2023 16/01/2024

3
Công ty Cổ 
phần IPP 
SACHI

Khu phố 8, Phường Tam Quan, 
Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định
0944665375

Bánh tráng gạo cuốn 
giòn

 Quy cách đóng gói: 200 
g/túi PE,

 500 g/túi PE

10/CPIPPSC/2023 23/12/2023 16/01/2024

4 Cơ sở 
Tường Vy

Lô 09 Trần Thúc Tự, chợ 
Dinh, phường Nhơn Bình, Quy 

Nhơn, Bình Định
0353800036 Rượu đinh lăng 01/TườngVy/2023 31/12/2023 05/02/2024

5 Cơ sở 
Tường Vy

Lô 09 Trần Thúc Tự, chợ 
Dinh, phường Nhơn Bình, Quy 

Nhơn, Bình Định
0353800036 Rượu sâm dây ngọc linh 02/TườngVy/2023 31/12/2023 05/02/2024

6

Công ty 
TNHH Thực 

phẩm 
Trương Gia

Thôn Ngọc Thạnh, xã Nhơn 
Thọ, thị xã An Nhơn, Tỉnh 

Bình Định
0908 81 44 38

Vang khoai lang
 Quy cách đóng gói:
 - Thể tích thực: 50 ml, 
100 ml, 200 ml, 300 ml, 
500 ml, 750 ml.
 - Chất liệu bao bì: Chai 
thuỷ tinh.

01/TG/2023 29/12/2023 05/04/2024

7
Công ty cổ 
phần Tingco 
Bình Định

Lô A3.12+A3.13 Khu công 
nghiệp Nhơn Hội (Khu A), 
Khu kinh tế Nhơn Hội, xã 
Nhơn Hội, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

02567778686

Nước yến nha đam
 Quy cách đóng gói: 
 + 500 ml/ chai nhựa 
PET
 + 320 ml/lon nhôm

01/TINGCO BĐ/2024 29/02/2024 21/3/2024

8
Công ty cổ 
phần Tingco 
Bình Định

Lô A3.12+A3.13 Khu công 
nghiệp Nhơn Hội (Khu A), 
Khu kinh tế Nhơn Hội, xã 
Nhơn Hội, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

02567778686

Nước dừa nha đam
 Quy cách đóng gói: 
 + 500 ml/ chai nhựa 
PET
 + 320 ml/lon nhôm

02/TINGCO BĐ/2024 29/02/2024 21/3/2024



9
Công ty cổ 
phần Tingco 
Bình Định

Lô A3.12+A3.13 Khu công 
nghiệp Nhơn Hội (Khu A), 
Khu kinh tế Nhơn Hội, xã 
Nhơn Hội, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

02567778686

Nước nha đam chanh 
dây

 Quy cách đóng gói: 500 
ml/ chai nhựa PET

03/TINGCO BĐ/2024 12/4/2024 25/4/2024

10
Công ty cổ 

phần Tingco 
Bình Định

Lô A3.12+A3.13 Khu công 
nghiệp Nhơn Hội (Khu A), 
Khu kinh tế Nhơn Hội, xã 
Nhơn Hội, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

02567778686
Nước yến nha đam

 Quy cách đóng gói: 500 
ml/chai nhựa PET

04/TINGCO BĐ/2024 23/4/2024 20/5/2024

11
Công ty cổ 

phần Tingco 
Bình Định

Lô A3.12+A3.13 Khu công 
nghiệp Nhơn Hội (Khu A), 
Khu kinh tế Nhơn Hội, xã 
Nhơn Hội, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

02567778686
Nước yến nhĩ

 Quy cách đóng gói: 500 
ml/chai nhựa PET

05/TINGCO BĐ/2024 23/4/2024 20/5/2024

12
Công ty cổ 

phần Tingco 
Bình Định

Lô A3.12+A3.13 Khu công 
nghiệp Nhơn Hội (Khu A), 
Khu kinh tế Nhơn Hội, xã 
Nhơn Hội, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

02567778686

Nước nha đam đường 
phèn hương kem

 Quy cách đóng gói:
 + 500 ml/chai nhựa 

PET
 + 320 ml/lon nhôm

06/TINGCO BĐ/2024 23/4/2024 20/5/2024

13
Công ty cổ 

phần Tingco 
Bình Định

Lô A3.12+A3.13 Khu công 
nghiệp Nhơn Hội (Khu A), 
Khu kinh tế Nhơn Hội, xã 
Nhơn Hội, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

02567778686
Trà thảo mộc

 Quy cách đóng gói: 420 
ml/chai nhựa PET

07/TINGCO BĐ/2024 23/4/2024 20/5/2024

14
Công ty cổ 

phần Tingco 
Bình Định

Lô A3.12+A3.13 Khu công 
nghiệp Nhơn Hội (Khu A), 
Khu kinh tế Nhơn Hội, xã 
Nhơn Hội, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

02567778686
Nước dừa

 Quy cách đóng gói: 320 
ml/lon nhôm

08/TINGCO BĐ/2024 23/4/2024 20/5/2024

15
Công ty cổ 

phần Tingco 
Bình Định

Lô A3.12+A3.13 Khu công 
nghiệp Nhơn Hội (Khu A), 
Khu kinh tế Nhơn Hội, xã 
Nhơn Hội, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

02567778686

Nước dừa nha đam
 Quy cách đóng gói:
 + 500 ml/chai nhựa 

PET
 + 320 ml/lon nhôm

09/TINGCO BĐ/2024 23/4/2024 20/5/2024



16

Hộ kinh 
doanh Cơ sở 
sản xuất – 
Phân phối 

sản phẩm từ 
sen và nông 

sản xanh 
Năm Xong

Số 1612 Võ Nguyên Giáp, khu 
phố Lâm Trúc 2, phường Hoài 
Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định

0349563866
Bột hạt sen

 Quy cách đóng gói: 500 
g/bì nhựa PE

02/NĂM XONG/2024 08/05/2024 20/5/2024

17
Công ty cổ 

phần Tingco 
Bình Định

Lô A3.12+A3.13 Khu công 
nghiệp Nhơn Hội (Khu A), 
Khu kinh tế Nhơn Hội, xã 
Nhơn Hội, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

02567778686
Nước sâm rong biển

 Quy cách đóng gói: 500 
ml/chai nhựa PET

10/TINGCO BĐ/2024 04/06/2024 25/6/2024

18

Trung tâm 
Thông tin - 
Ứng dụng 

Khoa học và 
Công nghệ 
Bình Định

Số 386 đường Trần Hưng Đạo, 
phường Trần Hưng Đạo, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

025633814667

Rượu Hoàng đế Quang 
Trung Bidicordy 

 Quy cách đóng gói: 500 
ml/chai thuỷ tinh

01/TTTT-
UDKHVCNBĐ/2024 27/5/2024 01/07/2024

19

Công ty 
TNHH 
Phương 

Nguyên Việt 
Nam

Khu phố Trường An 1, phường 
Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
02566528999

Bánh tráng mè đen 
nướng Phương Nguyên
 Quy cách đóng gói: 75 

g, 40 g/túi nhựa PE

01/TNHHPNVN/2024 21/6/2024 05/07/2024

20

Công ty 
TNHH 
Phương 

Nguyên Việt 
Nam

Khu phố Trường An 1, phường 
Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
02566528999

Bánh tráng cuốn mè đen 
Phương Nguyên

 Quy cách đóng gói: 200 
g/túi nhựa PE

02/TNHHPNVN/2024 21/6/2024 05/07/2024

21

Công ty 
TNHH 
Phương 

Nguyên Việt 
Nam

Khu phố Trường An 1, phường 
Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
02566528999

Bánh tráng dừa nướng 
Phương Nguyên

 Quy cách đóng gói: 75 
g, 40 g/túi nhựa PE

03/TNHHPNVN/2024 21/6/2024 05/07/2024

22

Công ty 
TNHH 
Phương 

Nguyên Việt 
Nam

Khu phố Trường An 1, phường 
Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
02566528999

Bánh tráng mè nướng 
Phương Nguyên

 Quy cách đóng gói: 75 
g, 40 g/túi nhựa PE

04/TNHHPNVN/2024 21/6/2024 05/07/2024



23

Công ty 
TNHH 
Phương 

Nguyên Việt 
Nam

Khu phố Trường An 1, phường 
Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
02566528999

Bánh tráng rong biển 
nướng Phương Nguyên
 Quy cách đóng gói: 65 

g, 40 g/túi nhựa PE

05/TNHHPNVN/2024 21/6/2024 05/07/2024

24

Công ty 
TNHH 
Phương 

Nguyên Việt 
Nam

Khu phố Trường An 1, phường 
Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
02566528999

Bánh tráng ruốc biển 
nướng Phương Nguyên
 Quy cách đóng gói: 65 

g, 40 g/túi nhựa PE

06/TNHHPNVN/2024 21/6/2024 05/07/2024

25

Công ty 
TNHH 
Phương 

Nguyên Việt 
Nam

Khu phố Trường An 1, phường 
Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
02566528999

Snack bánh tráng nướng 
bò cay Rico

 Quy cách đóng gói: 35 
g/túi nhựa PE

07/TNHHPNVN/2024 21/6/2024 05/07/2024

26

Công ty 
TNHH 
Phương 

Nguyên Việt 
Nam

Khu phố Trường An 1, phường 
Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
02566528999

Snack bánh tráng nướng 
phô mai Rico

 Quy cách đóng gói: 35 
g/túi nhựa PE

08/TNHHPNVN/2024 21/6/2024 05/07/2024

27

Công ty 
TNHH 
Phương 

Nguyên Việt 
Nam

Khu phố Trường An 1, phường 
Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
02566528999

Snack bánh tráng nướng 
gà cay Rico

 Quy cách đóng gói: 35 
g/túi nhựa PE

09/TNHHPNVN/2024 21/6/2024 05/07/2024

28

Công ty 
TNHH 
Phương 

Nguyên Việt 
Nam

Khu phố Trường An 1, phường 
Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
02566528999

Snack bánh tráng nướng 
mắm tỏi Rico

 Quy cách đóng gói: 35 
g/túi PE

10/TNHHPNVN/2024 21/6/2024 05/07/2024

29

Công ty 
TNHH 
Phương 

Nguyên Việt 
Nam

Khu phố Trường An 1, phường 
Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
02566528999

Snack bánh tráng nướng 
rong biển Rico

 Quy cách đóng gói: 35 
g/túi nhựa PE

11/TNHHPNVN/2024 21/6/2024 05/07/2024

30
Công ty cổ 

phần Tingco 
Bình Định

Lô A3.12+A3.13 Khu công 
nghiệp Nhơn Hội (Khu A), 
Khu kinh tế Nhơn Hội, xã 
Nhơn Hội, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

02567778686
Trà Robusta

 Quy cách đóng gói: 500 
ml/chai nhựa PET

11/TINGCO BĐ/2024 18/6/2024 10/7/2024



31

Công ty 
TNHH Sản 
xuất và dịch 
vụ Vạn Đại

Đội 8, thôn Gia Trị, xã Ân 
Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định
0906009930

Bột thực dưỡng tam sinh
 Quy cách đóng gói: 500 

g/bì PE
01/VẠN ĐẠI/2024 20/6/2024 10/7/2024

32

Công ty 
TNHH Sản 
xuất thực 

phẩm Minh 
Phúc Thịnh

Xóm 1, thôn Trà Thung, xã Mỹ 
Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định
0974424684

Mì quảng khô Minh 
Phúc Thịnh

 Quy cách đóng gói: 1 
kg/bì PE

01/MINH PHÚC 
THỊNH/2024 20/6/2024 10/7/2024

33

Công ty 
TNHH Sản 
xuất thực 

phẩm Minh 
Phúc Thịnh

Xóm 1, thôn Trà Thung, xã Mỹ 
Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định
0974424684

Bánh tráng gạo mè
 Quy cách đóng gói: 500 

g/bì PE

02/MINH PHÚC 
THỊNH/2024 01/07/2024 12/7/2024

34
Công ty 
TNHH 

Nhân Hoà

Khu phố Song Khánh, phường 
Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
02563563563

Bánh tráng gạo mè 
Dalop loại: đặc biệt M4
 Quy cách đóng gói: 75 

g/túi PE

01/CTYTNHHNH/2024 22/5/2024 12/7/2024

35
Công ty 
TNHH 

Nhân Hoà

Khu phố Song Khánh, phường 
Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
02563563563

Bánh tráng nước dừa 
Dalop loại: CD77

 Quy cách đóng gói: 70 
g/túi PE

02/CTYTNHHNH/2024 22/5/2024 12/7/2024

36

Công ty cổ 
phần sản 
xuất rượu 
Bầu Đá 

Bình Định

Thôn An Hoà, xã Nhơn Khánh, 
thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định
0908225066

Rượu Maipo 
 Quy cách đóng gói: 650 

ml /chai sứ

01/CTYCPSXRBĐBĐ/2
024 17/7/2024 17/7/2024

37

Công ty cổ 
phần sản 
xuất rượu 
Bầu Đá 

Bình Định

Thôn An Hoà, xã Nhơn Khánh, 
thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định
0908225066

Rượu đậu xanh hạ thổ 
Vip 

 Quy cách đóng gói: 
 - 500 ml, 1 lít, 5 lít, 30 

lít /chai nhựa PE; 
 - 500 ml, 750 ml /chai 

sứ.

02/CTYCPSXRBĐBĐ/2
024 17/7/2024 17/7/2024

38

Công ty cổ 
phần sản 
xuất rượu 
Bầu Đá 

Bình Định

Thôn An Hoà, xã Nhơn Khánh, 
thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định
0908225066

Rượu gạo hạ thổ Vip 
 Quy cách đóng gói: 

 - 500 ml, 1 lít, 5 lít, 30 
lít /chai nhựa PE; 

 - 500 ml, 750 ml /chai 
sứ.

03/CTYCPSXRBĐBĐ/2
024 17/7/2024 17/7/2024



39

Công ty 
TNHH 
Phương 

Nguyên Việt 
Nam

Khu phố Trường An 1, phường 
Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
02566528999

Snack bánh tráng nướng 
tôm cay Rico

 Quy cách đóng gói: 35 
g/túi nhựa PE

12/TNHHPNVN/2024 03/07/2024 26/8/2024

40

Công ty 
TNHH Bánh 

Phở Tiến 
Bình

238 Hoàng Văn Thụ, phường 
Quang Trung, thành phố Quy 

Nhơn , tỉnh Bình Định
0988132678

Bánh phở khô Tiến Bình
 Quy cách đóng gói: 300 
g, 500 g, 1 kg/ túi nhựa 

PE

01/BPTB/2024 20/9/2024 24/9/2024

41
Hộ kinh 

doanh Bùi 
Thị Thõa

Xóm 6, thôn Xuân Phương, xã 
Phước Sơn, huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định
0379410854

Bánh ít Thõa Quy cách 
đóng gói: 30 g /bì PE 
đựng trong bao bì giấy

01/BÙI THỊ THÕA/2024 20/9/2024 25/9/2024

42
Hộ kinh 

doanh Võ 
Hùng Lĩnh

160 Tăng Bạt Hổ, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định
0935150188

Rượu Mochi Kome
 Quy cách đóng gói: 750 

ml/ chai thuỷ tinh
01/HKDVHL/2024 20/9/2024 25/9/2024

43
Công ty 
TNHH 

Nhân Hoà

Khu phố Song Khánh, phường 
Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
02563563563

Bánh tráng tôm Dalop 
loại: Tôm

 Quy cách đóng gói: 60 
g/ túi PE

03/CTTNHHNH/2024 04/09/2024 27/9/2024

44
Công ty 
TNHH 

Nhân Hoà

Khu phố Song Khánh, phường 
Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
02563563563

Bánh tráng gạo rong 
biển Dalop loại: Rong 

biển Quy cách đóng gói: 
65 g/ túi PE

04/CTTNHHNH/2024 04/09/2024 27/9/2024

45
Công ty 
TNHH 

Nhân Hoà

Khu phố Song Khánh, phường 
Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
02563563563

Bánh tráng mè gạo lứt 
Dalop loại: Gạo lứt Quy 
cách đóng gói: 70 g/ túi 

PE

05/CTTNHHNH/2024 04/09/2024 27/9/2024

46
Công ty Cổ 
phần Tingco 
Bình Định

Lô A3.12+A3.13 Khu công 
nghiệp Nhơn Hội (Khu A), 
Khu kinh tế Nhơn Hội, xã 
Nhơn Hội, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

02567778686

Nước dừa nha đam
 Quy cách đóng gói:
  - 500 ml/chai nhựa 

PET;
 - 320 ml/lon nhôm.

16/TINGCO BĐ/2024 01/10/2024 14/10/2024

47
Công ty Cổ 
phần Tingco 
Bình Định

Lô A3.12+A3.13 Khu công 
nghiệp Nhơn Hội (Khu A), 
Khu kinh tế Nhơn Hội, xã 
Nhơn Hội, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

02567778686
Nước dừa 

 Quy cách đóng gói: 320 
ml/lon nhôm.

12/TINGCO BĐ/2024 05/09/2024 14/10/2024

48
Công ty cổ 
phần IPP 

Sachi

Khu phố 8, Phường Tam Quan, 
Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định
0944 665 375

Bánh tráng dừa nướng 
giòn sachi

  Quy cách đóng gói: 70 
g/túi PE

01/CPIPPSC/2024 01/10/2024 24/10/2024



49
Công ty cổ 
phần IPP 

Sachi

Khu phố 8, Phường Tam Quan, 
Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định
0944 665 375

Bánh tráng gạo mè 
nướng giòn sachi

 Quy cách đóng gói: 75 
g/túi PE

02/CPIPPSC/2024 01/10/2024 24/10/2024

50
Công ty cổ 
phần IPP 

Sachi

Khu phố 8, Phường Tam Quan, 
Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định
0944 665 375

Bánh tráng rong biển 
nướng giòn sachi

 Quy cách đóng gói: 45 
g/túi PE

03/CPIPPSC/2024 01/10/2024 24/10/2024

51
Công ty cổ 
phần IPP 

Sachi

Khu phố 8, Phường Tam Quan, 
Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định
0944 665 375

Bánh tráng ruốc biển 
nướng giòn sachi

 Quy cách đóng gói: 45 
g/túi PE

04/CPIPPSC/2024 01/10/2024 24/10/2024

52
Công ty cổ 
phần IPP 

Sachi

Khu phố 8, Phường Tam Quan, 
Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định
0944 665 375

Snack bánh tráng nướng 
sachi phủ khô bò

 Quy cách đóng gói: 45 
g/túi PE

05/CPIPPSC/2024 01/10/2024 24/10/2024

53
Công ty cổ 
phần IPP 

Sachi

Khu phố 8, Phường Tam Quan, 
Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định
0944 665 375

Snack bánh tráng nướng 
sachi phủ chà bông gà

 Quy cách đóng gói: 45 
g/túi PE

06/CPIPPSC/2024 01/10/2024 24/10/2024

54
Công ty cổ 
phần IPP 

Sachi

Khu phố 8, Phường Tam Quan, 
Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định
0944 665 375

Snack bánh tráng nướng 
sachi phủ tôm nướng

 Quy cách đóng gói: 45 
g/túi PE

07/CPIPPSC/2024 01/10/2024 24/10/2024

55
Công ty cổ 
phần IPP 

Sachi

Khu phố 8, Phường Tam Quan, 
Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định
0944 665 375

Snack bánh tráng nướng 
sachi phủ mực nướng

 Quy cách đóng gói: 45 
g/túi PE

08/CPIPPSC/2024 01/10/2024 24/10/2024

56
Công ty cổ 
phần IPP 

Sachi

Khu phố 8, Phường Tam Quan, 
Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định
0944 665 375

Snack bánh tráng nướng 
sachi phủ phô mai

 Quy cách đóng gói: 45 
g/túi PE

09/CPIPPSC/2024 01/10/2024 24/10/2024

57
Công ty cổ 
phần IPP 

Sachi

Khu phố 8, Phường Tam Quan, 
Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định
0944 665 375

Snack bánh tráng nướng 
sachi phủ rong biển

 Quy cách đóng gói: 45 
g/túi PE

10/CPIPPSC/2024 01/10/2024 24/10/2024

58
Công ty cổ 
phần IPP 

Sachi

Khu phố 8, phường Tam Quan, 
thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 
Định

0944 665 375

Snack bánh tráng mỏng 
tẩm vị rong biển 

  Quy cách đóng gói: 
100 g/túi PE

11/CPIPPSC/2024 25/10/2024 31/10/2024



59
Công ty cổ 
phần IPP 

Sachi

Khu phố 8, phường Tam Quan, 
thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 
Định

0944 665 375

Snack bánh tráng mỏng 
tẩm vị ruốc biển 

  Quy cách đóng gói: 
100 g/túi PE

12/CPIPPSC/2024 25/10/2024 31/10/2024

60
Công ty cổ 
phần IPP 

Sachi

Khu phố 8, phường Tam Quan, 
thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 
Định

0944 665 375

Snack bánh tráng mỏng 
tẩm vị tôm cay

  Quy cách đóng gói: 
100 g/túi PE

13/CPIPPSC/2024 25/10/2024 31/10/2024

61

Hộ kinh 
doanh cơ sở 
sản xuất dầu 
phộng Ngọc 

Hiểu

Xóm 1, thôn Thượng Sơn, xã 
Tây Thuận, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định
0376010233

Dầu phộng Ngọc Hiểu 
Quy cách đóng gói: 300 

ml, 1 lít, 5 lít/chai PE
01/NGỌC HIỂU/2024 01/11/2024 11/11/2024

62
Hộ kinh 

doanh Hà 
Thị Hương

Khu phố An Phong, thị trấn 
Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định
0352451237

Phở rau củ quả Cô 
Phương

  Quy cách đóng gói: 
500 g/túi PE

01/CSHTH/2024 05/11/2024 11/11/2024

63
Hộ kinh 

doanh Hà 
Thị Hương

Khu phố An Phong, thị trấn 
Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định
0352451237

Miến đậu xanh Cô 
Phương

  Quy cách đóng gói: 
400 g/túi PE

02/CSHTH/2024 05/11/2024 11/11/2024

64

Công Ty 
TNHH  
Sachi 

Nguyễn

Khu phố 8, Phường Tam Quan, 
Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định
0849665375

Bánh tráng mì Sachi. 
Quy cách đóng gói: 

75g/túi PE
06/TNHHSCN/2021 02/05/2021 20/5/2021

ĐIỀU 
CHỈNH 

THAY ĐỔI 
TÊN CÔNG 

TY: Từ  
“Công Ty 
TNHH  
Sachi 

Nguyễn” 
thành “Công 
ty cổ phần 
IPP Sachi” 
theo Công 
văn số 90-
SC ngày 

20/10/2024 
của Công ty 
cổ phần IPP 

Sachi

65

Công Ty 
TNHH  
Sachi 

Nguyễn

Khu phố 8, Phường Tam Quan, 
Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định
0849665375

Bánh tráng Gạo mè loại 
đặc biệt.

 Quy cách đóng gói: 75 
g/túi PE

12/TNHHSCN/2021 20/12/2021 30/12/2021

66

Công Ty 
TNHH  
Sachi 

Nguyễn

Khu phố 8, Phường Tam Quan, 
Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định
0849665375

Bún gạo rau củ.
 Quy cách đóng gói: 300 

g/túi PE
15/TNHHSCN/2021 20/12/2021 30/12/2021



67
Công ty 
TNHH 

Nhân Hoà

Khu phố Song Khánh, phường 
Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
02563563563

Bánh tráng mè nướng 
Dalop loại: M6

 Quy cách đóng gói: 70 
g/túi PE

06/CTYTNHHNH/2024 16/10/2024 28/11/2024

68

Hợp tác xã 
Nông 

nghiệp Mỹ 
Hoà

Thôn An Lạc 1, xã Mỹ Hoà, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 02563776171

Dầu phộng Mỹ Hoà
 Quy cách đóng gói: 500 

ml/chai nhựa PET; 1 
l/chai nhựa PET

01/HTXNNMH/2024 18/7/2024 11/12/2024

69
Hợp tác xã 

Nông nghiệp 
Hoài Mỹ

Thôn Định Công, xã Hoài Mỹ, thị 
xã Hoài Nhơn , tỉnh Bình Định 2563867238

Dầu dừa Hoài Mỹ
 Quy cách đóng gói: 500 

ml/chai nhựa PE
02/HTX HOÀI MỸ/2024 20/12/2024 24/12/2024

70
Công ty 

TNHH MTV 
Vita

Thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây 
Sơn, tỉnh Bình Định 362321159

Bánh hỏi rau củ
 Quy cách đóng gói: 300 

g/túi PE

01/CTTNHHMTVVITA/202
4 20/12/2024 24/12/2024

71
Công ty 

TNHH MTV 
Vita

Thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây 
Sơn, tỉnh Bình Định 362321159

Bánh canh mì rau củ
 Quy cách đóng gói: 350 

g/túi PE

03/CTTNHHMTVVITA/202
4 20/12/2024 24/12/2024

72
Công ty cổ 

phần chế biến 
thực phẩm 

Kaizen

Xóm Bình Tiên, thôn Hoà Phong, xã 
Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định
911460639

Nước ép nha đam Rồng Việt 
vị dưa lưới

 Quy cách đóng gói:
  400 ml/chai nhựa PET

04/CTCPCBTPKAIZEN/202
4 25/12/2024 25/12/2024

73
Công ty  

TNHH Sản 
xuất và Dịch 
vụ Vạn Đại

Đội 8, thôn Gia Trị, xã Ân Đức, 
huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định 906.009.930

Nước lên men thảo mộc Bồ 
Công Anh

 Quy cách đóng gói: 100 ml/ 
chai PET

02/VẠN ĐẠI/2024 20/12/2024 27/12/2024

74
Công ty 

TNHH MTV 
Vita

Thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây 
Sơn, tỉnh Bình Định 362321159

Bánh hỏi khô
 Quy cách đóng gói: 300 

g/túi PE

02/CTTNHHMTVVITA/202
4 20/12/2024 31/12/2024

75 Công ty cổ 
phần Tingco 

Bình Định

Lô A3.12+A3.13 Khu công nghiệp 
Nhơn Hội (Khu A), Khu kinh tế 

Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, thành phố 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

2567778686 Trà Robusta
 Quy cách đóng gói: 500 

ml/chai nhựa PET

11/TINGCO BĐ/2024 18/6/2024 10/7/2024 ĐIỀU CHỈNH 
THAY ĐỔI 

QUY CÁCH 
ĐÓNG GÓI 
CỦA SẢN 
PHẨM: Từ 
500 ml/chai 
nhựa PET 
thành 380 

ml/chai nhựa 
PET theo Văn 
bản số 1112-
01/TC-CL 

ngày 
11/12/2024 
của Công ty 
CP Tingco 
Bình Định


